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Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bài 1: (0,5 điểm) Số “Sáu triệu năm trăm linh ba nghìn” viết là:
         A. 6 503 000
      B. 65 300 000
      C. 60 503 000
     D. 65 003 000

Bài 2: (0,5 điểm) Chữ số “6” trong số 9654837 thuộc hàng nào? 

 A. Hàng trăm
                B. Hàng chục nghìn      

 C. Hàng trăm nghìn
      D. Hàng triệu

Bài 3: (0,5 điểm) Số dư trong phép chia 14500 : 450 là :

A. 0    

B. 1     

C. 10     

D. 100

Bài 4: (0,5điểm) Trung bình cộng của hai số là 70. Biết một số là 58. Số còn lại là: 
          A.  12


B.  82


C. 70


D.  58
Bài 5: (0,5 điểm)  4m250 cm2 = ......cm2. Số điền vào chỗ chấm là :
A. 450

          B.40050

C. 4050

D. 5040

Bài 6: (0,5 điểm) Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai từ năm 

(1075 – 1077). Năm đó thuộc thế kỷ nào? 

     A. Thế kỷ XI

B. Thế kỷ XII
C. Thế kỷ XIII
 D.Thế kỷ XIV

Bài 7: (0,5 điểm)   
Hình vẽ bên có:  ….. góc nhọn; 
                          ……. góc tù, …… góc vuông.

Bài 8 (0,5 điểm): Viết dấu phép tính thích hợp vào ô trống :
a.   234 x (1257 – 257)   =  234 ( 1257 ( 234 ( 257 

b.   135 x 80 + 20 x 135    =  135 ( (80 ( 20)

Bài 9 (2 điểm): Đặt tính rồi tính
.

	518 946 + 72 529
	435 260 - 82 728
	1496 x 307
	19 215 : 63

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bài 10 (2,5điểm): Một cái sân chơi hình chữ nhật có nửa chu vi là 45m và chiều dài hơn chiều rộng là 17m.
a. Tính diện tích của sân chơi.

b. Người ta dùng gạch để lát sân chơi; cứ mỗi mét vuông cần 4 viên gạch. Cần bao nhiêu tiền mua gạch lát sân, biết mỗi viên gạch giá 12 000 đồng ?



Bài giải
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 11 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm

      Bút chì được xếp vào các hộp, mỗi hộp đựng 1 tá (12 chiếc). Sau đó, người ta lại xếp các hộp vào từng thùng, mỗi thùng 48 hộp. Để xếp hết 20 000 cái bút chì thì cần ít nhất.....................thùng.
Bài 12 (0,5 điểm): Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19.
	

	

	


	CMHS

(Kí, ghi rõ họ tên)
       ...............................
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(Kí, ghi rõ họ tên)

       ...................................
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           (Kí, ghi rõ họ tên)

        .....................................


